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Câu 1:  Nêu khái niệm về oxit ? có mấy loại oxit? Cho ví dụ mỗi loại và gọi tên?        
- Gợi ý trả lời: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi
- Có hai loại oxit: 
     + oxit axit: SO2 : Lưu huỳnh đioxit; 
                        SO3: Lưu huỳnh trioxit; 
                        P2O5: đi photpho penta oxit,…
     + oxit bazơ: Na2O: Natri oxit;
                          FeO: sắt (II) oxit; 
                          Fe2O3: sắt (III) oxit
Câu 2:  Thế nào là phản ứng phân huỷ ? Viết phương trình hóa học minh họa.  
- Gợi ý trả lời: phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
- VD: Phương trình hóa học minh họa:
     2 KClO3     t0     2 KCl   + 3 O2
      CaCO3       t0        CaO  + CO2
     2 KMnO4      t0     K2MnO4  + O2  + MnO2
Câu 3:  Trình bày phương pháp điều chế và thu khí oxi trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hóa học minh họa ?
- Gợi ý trả lời: Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.
-Có 2 cách thu khí oxi:
+ Đẩy nước.
+ Đẩy không khí.
2 KClO3     t0     2 KCl   + 3 O2
2 KMnO4      t0     K2MnO4  + O2  + MnO2
Câu 4: Trình bày tính chất hóa học của khí oxi? Viết PTHH minh họa ?
+Tác dụng với phi kim: t0

PTHH minh họa: S   +       O2            SO2   
+Tác dụng với kim loại: t0

PTHH minh họa: 3Fe  + 2O2              Fe3O4
+Tác dụng với hợp chất:       t0

PTHH:           CH4  + 2O2                CO2    + 2H2O
Câu 5
a. Em hãy nêu các điều kiện phát sinh sự cháy?
*Điều kiện phát sinh sự cháy : 
                 + Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
  + Cung cấp đủ oxi cho quá trình cháy
b. Em hãy nêu các biện pháp dập tắt sự cháy?
* Các biện pháp dập tắt sự cháy : 
                 + Hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ đang cháy
                 + Cách li chất cháy với oxi
c. Em cần làm gì để bảo vệ không khí trong lành? 
* Để bảo vệ không khí trong lành, em cần: 
      + Tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, không vứt xả rác bừa bãi.
 + Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện

                       BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ VẬN DỤNG
Câu 1. Ứng dụng nào sau đây không phải của khí oxi?
A. Sự hô hấp của người và động vật.         B. Đèn xì oxi-axetilen dùng hàn cắt kim loại.       
C. Đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.          D. Dập tắt  đám cháy.
Câu 2. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng phân hủy?
                   A.   CaO  +   H2O     Ca(OH)2 .                B.  Zn  +  2 HCl       ZnCl2   +  H2 . 	    t0
    t0

         C.   CaCO3                 CaO  +    CO2.            D.  CuO  +   H2                Cu  +  H2O.  
Câu 3. Nguyên liệu dùng để điều chế khí oxi trong phòng  thí nghiệm là:
       A.    CaCO3.           B.     KMnO4.      C.   H2O.         D.    Fe3O4.
Câu 4. Oxit là hợp chất của oxi với
        A. một nguyên tố hóa học khác.        B. một kim loại.         
C. một phi kim.     D. nhiều  nguyên tố khác.       
Câu 5. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất khí oxi 
        A. ít tan trong nước.        B. khó hoá lỏng.    C.  tan nhiều trong nước.          D. nhẹ hơn nước.
Câu 6.  Oxit bazơ là:    A.   CO2.                            B.  CuO.          C .   SO2.          D. P2O5.
Câu 7.  Để đốt  cháy hoàn toàn 16g CH4 (metan) người ta cần phải dùng khối lượng của oxi là
       A.    16g.                  B.    32g.                   C.        64g.                        D.      96g. 
Câu 8. Thành phần của không  khí  là: 
       A.  21% khí oxi, 78% khí khác, 1% khí nitơ.              B. 78% khí oxi, 21% khí khác, 1% khí nitơ.            
       C.  1% khí oxi, 78% khí khác, 21% khí nitơ.              D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% khí khác. 
Câu 9. Hóa trị của oxi trong các hợp chất là:
        A .   I.           B.   II.         C.   III.       D.    IV.     
Câu 10 . Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa
      A. có tỏa nhiệt và phát sáng.                B. có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.  
      C. thu nhiệt và phát sáng.                     D. thu nhiệt nhưng không phát sáng.   
Câu 11.  Công thức oxit của nguyên tố lưu huỳnh (hóa trị IV) là:
       A.   SO3.          B.   SO2.          C.     CO.       D.     CO2.
Câu 12. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?    t0
    t0

              A. MgCO3                 MgO  +    CO2.        C.   CuO  +   H2                 Cu  +  H2O.  
         B.  CaO  +   H2O     Ca(OH)2 .                        D.    Fe  +  2  HCl       FeCl2   +  H2.
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